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1. Mở đầu
Từ khi Việt Nam tham gia vào tổ chức thương 

mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam đã có 
nhiều thay đổi, khởi sắc và có những bước tiến vươn 
lên đáng kể trên thị trường quốc tế (TTQT). Cụ thể, 
hàng hoá của Việt Nam đã có mặt ở hầu khắp các 
nước trên thế giới, các DN đã có nhiều kinh nghiệm 
trong việc tiếp cận thị trường cũng như có khả năng 
cạnh tranh với các DN nước ngoài lớn mạnh.

Đối với một DN, kế toán (KT) là một trong 
những công cụ hữu ích phục vụ cho quá trình quản lý 
của nhà quản trị. Nhờ có thông tin KT cung cấp mà 
nhà quản trị DN có thể ra quyết định kịp thời, đúng 
đắn. Vì thế, thông tin KT cung cấp đòi hỏi phải hợp 
lý, trung thực và đáng tin cậy. Do đó, KT phải được 
thực hiện một cách khoa học, chính xác và đúng quy 
định nhất là công tác KT doanh thu (DT), chi phí và 
KQKD. Mặt khác, kết quả quá trình HĐKD của DN 
không chỉ đáp ứng sự quan tâm của nhà quản trị mà 
còn phục vụ sự quan tâm của những đối tượng khác 
như nhà đầu tư, nhà cung cấp hoặc người lao động, 
nhà nước... nên DN luôn phải cân nhắc giữa chi phí 
bỏ với DT thu được nhằm đạt được lợi nhuận tối đa, 
giúp DN có vị trí vững vàng trên thị trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những chuẩn mực KT (VAS) liên quan đến 
DT, chi phí và KQKD

Để đảm bảo tính trung thực, hợp lý, thống nhất 
của thông tin KT, KT DT, chi phí và KQKD của một 
kỳ phải được xác định dựa trên các chuẩn mực KT. 
Những chuẩn mực KT Việt Nam (VAS) có liên quan 
đến KT DT, chi phí và KQKD gồm:

Chuẩn mực số 01- Chuẩn mực chung: Được 

ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/
QĐ- BTC. Mục đích của chuẩn mực này là quy định 
và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu KT cơ bản. 
Các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của BCTCcủa DN, 
nhằm làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn 
mực KT và chế độ KT cụ thể theo khuôn mẫu thống 
nhất; 

Nội dung chính của chuẩn mực chi phối bởi các 
nguyên tắc (NT):

NT dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của 
DN liên quan đến nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, 
DT, chi phí phải được ghi nhận vào thời điểm phát 
sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc 
thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. BCTC phải 
được lập trên cơ sở phân tích tình hình tài chính của 
DN trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

NT giá gốc:Tài sản phải được ghi nhận theo giá 
gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc 
khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính 
theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài 
sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được 
thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực 
KT cụ thể.

NT phù hợp: Nguyên tắc này quy định việc ghi 
nhận DT và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi 
nhận một khoản DT thì phải ghi nhận một khoản chi 
phí tương ứng liên quan đến việc tạo ra DT đó. Chi 
phí tương ứng với DT gồm các chi phí của kỳ tạo ra 
DT và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả 
liên quan đến DT của kỳ đó.

NT nhất quán: Các chính sách và phương pháp 
KT DN đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất 
một kỳ KT năm. Trường hợp có thay đổi chính sách 
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và phương pháp KT đã chọn thì phải giải trình lý do 
và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết 
minh BCTC.

NT thận trọng (NTTT): Thận trọng là việc xem 
xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính 
KT trong các điều kiện không chắc chắn. 

Chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho: Được ban 
hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-
BTC của Bộ trưởng Bộ TC. 

Nội dung của chuẩn mực liên quan đến DT, chi 
phí và KQKD: Hàng tồn kho của DN được hình 
thành do quá trình mua vào hoặc tự chế biến và phải 
được xác định theo giá gốc.Giá gốc hàng tồn kho 
gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí 
liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng 
tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Chuẩn mực số 14- DT và thu nhập khác
Mục đích của chuẩn mực này là quy định và 

hướng dẫn các NTc và phương pháp (PP) KT DT 
và thu nhập khác. Chuẩn mực này áp dụng trong KT 
các khoản DT và thu nhập khác phát sinh từ các giao 
dịch và các nghiệp vụ: Bán sản phẩm, hàng hoá do 
DN sản xuất ra và bán hàng hoá mua vào; Thực hiện 
công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một 
hoặc nhiều kỳ KT; từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức 
và lợi nhuận được chia.

Những nội dung về DT và thu nhập khác gồm: 
Đối với DT bán hàng được ghi nhận khi đồng thời 
thoả mãn tất cả năm (5) điều kiện: (a) DN đã chuyển 
giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 
sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua; (b) 
DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như 
người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng 
hoá; (c) DT được xác định tương đối chắc chắn; (d) 
DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ 
giao dịch bán hàng;(e) Xác định được chi phí liên 
quan đến giao dịch bán hàng.

DT và chi phí liên quan tới cùng một giao dịch 
phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù 
hợp. Các chi phí, bao gồm cả chi phí phát sinh sau 
ngày giao hàng, thường được xác định chắc chắn 
khi các điều kiện ghi nhận DT được thỏa mãn. Các 
khoản tiền nhận trước của khách hàng không được 
ghi nhận là DT mà được ghi nhận là một khoản nợ 
phải trả tại thời điểm nhận tiền trước của khách hàng. 
Khoản nợ phải trả về số tiền nhận trước của khách 
hàng chỉ được ghi nhận là DT khi đồng thời thỏa mãn 
năm (5) điều kiện quy định ở trên.

- DT phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức 
và lợi nhuận được chia của DN được ghi nhận khi 
thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện: (a) Có khả 

năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; (b) DT 
được xác định tương đối chắc chắn.

-DT từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi 
nhuận được chia được ghi nhận trên cơ sở:(a) Tiền 
lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực 
tế từng kỳ;

(b) Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn 
tích phù hợp với hợp đồng;

(c) Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận 
khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên 
tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc 
góp vốn.

Chuẩn mực KT đóng một vai trò quan trọng trong 
KT nói chung và KT DT, chi phí nói riêng. Nếu DN 
áp dụng đúng, chính xác các chuẩn mực KT vào công 
tác KT sẽ giúp cho KT thực hiện công việc được đơn 
giản, tránh bị sai sót đồng thời giúp cơ quan thuế 
có thể phát hiện những sai phạm được dễ dàng. Mặt 
khác trong chuẩn mực vẫn còn nhiều từ ngữ khó hiểu 
dẫn đến việc áp dụng chuẩn mực vào công tác KT 
còn nhiều bất cập đối với người KT.
2.2. Quy định KT DT, chi phí, KQKD theo chế độ 
KT DN vừa và nhỏ

(Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCcủa Bộ trưởng 
Bộ TC và thông tư số 138/2011/TT- BTC của Bộ TC)
2.2.1. KT DT 

a. Chứng từ KT sử dụng: Khi bán sản phẩm, 
hàng hoá DN sử dụng các hoá đơn chứng từ theo quy 
định hiện hành của Bộ TC. 

b. Tài khoản KT sử dụng
- KT DT bán hàng sử dụng tài khoản 511- DT bán 

hàng và cung cấp dịch vụ để phản ánh tổng số DT 
bán hàng và cung cấp dịch vụ của DN trong một kỳ 
KT của hoạt động SXKD  từ các nghiệp vụ bán hàng, 
cung cấp dịch vụ thực tế.       

- Khi phát sinh các khoản giảm trừ, KT sử dụng 
TK 521- Các khoản giảm trừ DT. Tài khoản này phản 
ánh các khoản chiết khấu thương mại mà DN đã giảm 
trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người 
mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết 
khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc 
đã cam kết mua, bán hàng; trị giá sản phẩm, hàng 
hoá đã tiêu thu bị khách hàng trả lại do vi phạm hợp 
đồng kinh tế, cam kết kinh tế hoặc hàng bị mất...; 
đồng thời phản ánh các khoản giảm giá hàng bán cho 
người mua do các nguyên nhân như kém phẩm chất, 
không đúng chủng loại, quy cách. 

c. Trình tự KT một số nghiệp vụ chủ yếu: KT 
DT bán hàng và CCDV; KT các khoản giảm trừ DT; 
KT DT HĐTC

d. Sổ sách KT: Hình thức KT Nhật ký chung; 
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Hình thức KT Nhật ký chứng từ.
2.2.2. KT chi phí 

a. Chứng từ sử dụng: Để phản ánh các nghiệp 
vụ kinh tế về chi phí phát sinh trong kỳ, KT sử dụng 
các chứng từ 

b. Tài khoản sử dụng
- Tài khoản 632-  Giá vốn hàng bán;
 - Tài khoản 642- Chi phí quản lý kinh doanh. 

Phản ánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN 
phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chi tiết thành các 
tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 635- Chi phí HĐTC. 
c. Trình tự KT một số nghiệp vụ kinh tế chủ 

yếu
+ KT giá vốn hàng bán
- Khi xuất bán các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 

hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ, ghi tăng 
chi phí giá vốn hàng bán đồng thời ghi giảm chi phí 
SXKD dở dang nếu DN tự sản xuất sản phẩm, giảm 
tài khoản hàng hoá hoặc hàng gửi bán theo đúng trị 
giá thực tế của số hàng đã bán.

- Các khoản chi phí được hạch toán trực tiếp vào 
giá vốn hàng bán.

: - Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm (do lập dự 
phòng năm nay lớn hoặc nhỏ hơn khoản dự phòng đã 
lập năm trước).

Cuối năm, DN căn cứ vào tình hình giảm giá 
hàng tồn kho ở thời điểm cuối kỳ để tính toán khoản 
phải lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho so với 
số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước 
để xác định số chênh lệch phải trích lập thêm, hoặc 
giảm đi (nếu có);

- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng bán của các 
sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ 
được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 
911- Xác định KQKD.

+ KT chi phí quản lý kinh doanh
+ KT chi phí hoạt động tài chính
d. Sổ sách KT: Hình thức KT Nhật ký chung; 

Hình thức KT Nhật ký chứng từ.
2.2.3. KT KQKD

a. Phương pháp xác định KQKD
Kết quả hoạt động kinh doanh của DN là kết quả 

cuối cùng của các hoạt động trong DN trong một thời 
gian nhất định (tháng, quý, năm) được thể hiện bằng 
số tiền lãi hoặc lỗ. Đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 
quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của DN.

Kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) của 
DN gồm: kết quả hoạt động SXKD, kết quả HĐTC 
và kết quả hoạt động khác. KQHĐKD trong kỳ KT 

phải hạch toán theo đúng quy định của các Chuẩn 
mực KT Việt Nam áp dụng cho các DN vừa và nhỏ 
và chế độ KT này.

KQHĐKD có thể được hạch toán chi tiết theo 
từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, 
HĐKD thương mại, dịch vụ, HĐTC...), trong từng 
loại HĐKD có thể cần hạch toán chi tiết cho từng 
loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ 
tuỳ theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

- KT kết quả hoạt động SXKD
-. KT kết quả hoạt động tài chính
- KT kết quả hoạt động khác
b. Chứng từ sử dụng: Các phiếu KT kết chuyển
c. Tài khoản sử dụng: KT sử dụng TK 911- Xác 

định KQKD; bên Nợ tài khoản này phản ánh; Bên có 
phản ánh.

d. Trình tự ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế 
chủ yếu: Cuối kỳ, KT kết chuyển các khoản chi phí 
như chi phí giá vốn, chi phí quản lý kinh doanh, chi 
phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế thu 
nhập DN sang bên Nợ TK 911- Xác định KQKD. 
Đồng thời KT kết chuyển DT thuần, DT HĐTC, thu 
nhập khác sang bên Có TK 911- Xác định KQKD để 
xác định KQKD trong kỳ.

e. Sổ sách KT: Hình thức KT Nhật ký chung: 
Cuối kỳ, từ sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Từ 
sổ Nhật ký chung, bảng cân đối số phát sinh KT lập 
BCTC; Hình thức KT Nhật ký - chứng từ: Số liệu 
tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong 
Nhật ký - Chứng từ, bảng kê và các bảng tổng hợp 
chi tiết KT dùng để lập BCTC.
3.Kết luận           

Những lý luận cơ bản về KT DT, chi phí KQKD 
theo đúng chuẩn mực KT và quyết định 48/2006/QĐ 
- BTC, cùng với nghiên cứu hệ thống KT DT, chi phí 
và KQKD để rút ra bài học kinh nghiệm cho các DN 
ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích lý luận kết hợp với 
khảo sát thực tế tại ba DN đang nghiên cứu, sẽ là căn 
cứ để phân tích, đánh giá thực trạng KT DT, chi phí 
và KQKD tại các công ty thương mại nhỏ và vừa.
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